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ĐẤT DÙNG VÀO MỤC ĐÍCH NÔNG NGHIỆP, MẶT N​ỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM 

(Hạng đất tính theo hạng đất tính thuế nông lâm nghiệp)
GIÁ ĐẤT

A
Đất trồng cây hàng năm và mặt n​ớc nuôi trồng thủy sản
 

 

Đất  hạng 1

30.000

 

Đất  hạng 2

29.000

 

Đất  hạng 3

28.000

 

Đất  hạng 4

26.000

 

Đất  hạng 5

23.000

 

Đất  hạng 6

21.000

B
Đất trồng cây lâu năm:
 

 

Đất hạng 1

17.000

 

Đất hạng 2

16.000

 

Đất hạng 3

14.000

 

Đất hạng 4

13.000

 

Đất hạng 5

12.000

 

Đất hạng 6




